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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010331 Trần Yến Nhi 22/04/2005 Nữ 10A4
2 010332 Bùi Thị Nhung 24/09/2005 Nữ 10D3
3 010333 Nguyễn Hồng Nhung 12/06/2005 Nữ 10D5
4 010334 Vũ Thùy Ninh 01/04/2005 Nữ 10D2
5 010335 Nguyễn Đức Phát 29/09/2005 Nam 10A4
6 010336 Nguyễn Tiến Phát 26/03/2005 Nam 10A3
7 010337 Vũ Thuận Phong 27/01/2005 Nam 10A5
8 010338 Hà Thành An Phú 17/01/2005 Nam 10A1
9 010339 Nguyễn Đình Phú 10/09/2005 Nam 10D7

10 010340 Nguyễn Hữu Phú 24/11/2005 Nam 10D6
11 010341 Hoàng Minh Phúc 09/08/2005 Nam 10D1
12 010342 Hoàng Thế Phúc 09/11/2005 Nam 10A3
13 010343 Lưu Trường Phúc 15/01/2005 Nam 10D6
14 010344 Hoàng Thị Lan Phương 29/01/2005 Nữ 10A3
15 010345 Ngô Thị Thu Phương 22/04/2005 Nữ 10D4
16 010346 Nguyễn Mai Phương 24/11/2005 Nữ 10A2
17 010347 Nguyễn Thị Thu Phương 30/06/2005 Nữ 10A5
18 010348 Nguyễn Việt Phương 07/04/2005 Nữ 10A2
19 010349 Vũ Mai Phương 10/12/2005 Nữ 10D4
20 010350 Vũ Thảo Phương 12/08/2005 Nữ 10D7

21 011317 Đỗ Thùy Nhung 06/12/2004 Nữ 11DC3

22 011318 Trần Thị Nhung 22/04/2004 Nữ 11DC2

23 011319 Lâm Văn Phát 24/10/2004 Nam 11DA4

24 011320 Trần Thị Phố 11/11/2004 Nữ 11DA2

25 011321 Dương Thành Phú 01/01/2004 Nam 11DA3

26 011322 Lương Trác Phú 01/01/2004 Nam 11DA3

27 011323 Phạm Văn Phú 06/06/2004 Nam 11DA3

28 011324 Dương Hữu Hồng Phúc 31/03/2004 Nam 11DA2

29 011325 Đỗ Minh Phúc 06/06/2004 Nam 11DA4

30 011326 Quách Bảo Phúc 23/11/2004 Nam 11DC1

31 011327 Đoàn Vũ Thu Phương 22/08/2004 Nữ 11DC1

32 011328 Nguyễn Thu Phương 21/10/2004 Nữ 11DA3

33 011329 Tô Lan Phương 30/09/2004 Nữ 11A5

34 011330 Trần Thị Mai Phương 30/01/2004 Nữ 11A4

35 011331 Vũ Hà Phương 19/11/2004 Nữ 11A4

36 011332 Lã Ngọc Quân 18/02/2004 Nam 11DC3

37 011333 Nguyễn Hoàng Quân 12/12/2004 Nam 11A5

38 011334 Ngô Duy Quang 18/07/2004 Nam 11A5

39 011335 Nguyễn Xuân Quang 04/08/2004 Nam 11A1
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